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Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 
Question 1: A. spread	B. cream	C. bread	D. head
	A. spread /sprɛd/, 
B. cream /kriːm/, 
C. bread /brɛd/, 
D. head /hɛd/
Đáp án: B



Question 2. A. chair	B. cheap	C. chemist	D. child
	A. chair /tʃeər/
B. cheap /tʃiːp/
C. chemist /ˈkɛmɪst/
D. child /tʃaɪld/
Khác biệt: C. chemist




Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in following questions.
Question 3: A. personal	B. digital	C. electric	D. excellent
	Question 3: A. personal, B. digital, C. electric, D. excellent
A. personal /ˈpɜːsənl/
B. digital /ˈdɪdʒɪtl/
C. electric /ɪˈlɛktrɪk/
D. excellent /ˈɛksələnt/
Khác biệt: C. electric (Trọng âm ở âm tiết thứ hai; các từ còn lại có trọng âm ở âm tiết đầu tiên)



Question 3. A. environment 	B. activity 	C. limitation 	D. emotional 
	Question 3: A. environment, B. activity, C. limitation, D. emotional
A. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/
B. activity /ækˈtɪvɪti/
C. limitation /ˌlɪmɪˈteɪʃən/
D. emotional /ɪˈməʊʃənl/
Khác biệt: D. emotional (Trọng âm ở âm tiết thứ hai; các từ còn lại có trọng âm ở âm tiết thứ ba)




Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5. Many people use the __________ to get around the city quickly.
A. train	B. restaurant	C. beach	D. airport
	Question 5. Many people use the __________ to get around the city quickly.
A. train (tàu)
B. restaurant (nhà hàng)
C. beach (bãi biển)
D. airport (sân bay)
Đáp án: A. train
Giải thích: "Train" (tàu) là phương tiện nhiều người sử dụng để di chuyển nhanh chóng trong thành phố.



Question 6. By the time she moved to the city, she ___________ a simple rural lifestyle for many years.
A. experiences	B. was experiencing	C. experienced	D. had experienced
	Question 6. By the time she moved to the city, she ___________ a simple rural lifestyle for many years.
A. experiences
B. was experiencing
C. experienced
D. had experienced
Đáp án: D. had experienced
Giải thích: Thì quá khứ hoàn thành ("had experienced") diễn tả một hành động đã hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ. Dấu hiệu: "By the time" (khi) chỉ ra một mốc thời gian trong quá khứ mà hành động đã hoàn thành.



Question 7. The more she practices, ____________ she becomes.
	A. the more confident		B. the most confident	
	C. the greater confidence	D. the more confidently
	Câu hỏi 7. "The more she practices, ____________ she becomes."
A. the more confident
B. the most confident
C. the greater confidence
D. the more confidently
Đáp án đúng: A. the more confident
Giải thích chi tiết:
Câu này sử dụng cấu trúc so sánh kép: "The more... the more..." (Càng... càng...). Đây là một cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh dùng để thể hiện rằng khi một yếu tố tăng lên, yếu tố khác cũng tăng theo.



Question 8. Sophia has started a new hobby in painting.
Sophia: "I’ve started painting as a new hobby!"
Tom: “_______________”
A. That’s wonderful! What have you painted?	B. I’m not into painting.
C. Painting is too messy.		D. Hobbies are just a waste of time.
	Sophia và Tom: "Tôi đã bắt đầu vẽ tranh như một sở thích mới!"
A. Thật tuyệt! Bạn đã vẽ gì?
B. Tôi không thích vẽ.
C. Vẽ thì rất bừa bộn.
D. Sở thích chỉ là lãng phí thời gian.
Tom: A. Thật tuyệt! Bạn đã vẽ gì?
Giải thích: Câu trả lời thể hiện sự hứng thú và muốn tìm hiểu thêm.



Question 9. If the children ___________ their homework this afternoon, they ___________ time to play outside before dinner. 
A. finish/will have	B. finishes/having	C. finishing/will has	D. will finish/have
	A. finish/will have
(Nếu bọn trẻ hoàn thành bài tập về nhà vào buổi chiều, chúng sẽ có thời gian chơi bên ngoài trước bữa tối.)
Hoàn thành bài tập là điều kiện, kết quả là có thời gian chơi trước bữa tối.



Question 10. The factory in ______ my brother works is the biggest in the city.
A. that	B. whom	C. where	D. which
	The factory in __________ my brother works is the biggest in the city.
D. which
Cấu trúc: Mệnh đề quan hệ chỉ nơi chốn với “in which = where".
Giải thích: "in which = where" chỉ nhà máy nơi anh trai làm việc.



Question 11. The Internet is also __________ in the countryside, so even farmers can get access to it.
A. impossible	B. believable	C. available	D. comparable
	The Internet is also __________ in the countryside, so even farmers can get access to it.
Dịch: Internet cũng __________ ở nông thôn, vì vậy ngay cả những người nông dân cũng có thể truy cập vào nó.
A. impossible (không thể)
B. believable (đáng tin)
C. available (có sẵn)
D. comparable (so sánh được)
Đáp án: C. available
Giải thích: "Available" có nghĩa là Internet có thể truy cập được.



Question 12. ____________ exercise is important for maintaining a healthy lifestyle, especially if you have a sedentary job.
A. Regular	B. A few	C. Many	D. Some
	____________ exercise is important for maintaining a healthy lifestyle, especially if you have a sedentary job.
Đáp án: A. Regular
Cấu trúc: "Regular + danh từ số nhiều"
Giải thích: "Regular" nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập thể dục thường xuyên.
Dịch: Tập thể dục thường xuyên là quan trọng để duy trì lối sống lành mạnh, đặc biệt nếu bạn có một công việc ít vận động.




Read the following announcement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.

	Announcement: Social Community Clean-Up
The Local Volunteer Group invites:
· All community members to participate (13) __________ a clean-up day on September 10 starting at 8:00 AM.
· Each participant is to (14) __________ gloves and trash bags for the clean-up.
· If you haveany issues during the event, please (15) __________ a volunteer leader know.
The clean-up will take place (16) __________ the town center.


Question 13: A. an	B. a		C. the	D. no article
Question 14: A. bring	B. bringing	C. brought	D. brings
Question 15: A. agree	B. let	C. allow	D. say
Question 16: A. in	B. at	C. on	D. with
	Câu 13: B. a
· Giải thích: "A" được sử dụng để chỉ một ngày dọn dẹp cụ thể, mà không phải là một cái gì đó đã được đề cập trước đó.
Câu 14: A. bring
· Giải thích: "Bring" là động từ phù hợp ở dạng nguyên thể, thể hiện hành động mà mỗi người tham gia cần thực hiện.
Câu 15: B. let
· Giải thích: "Let" là động từ phù hợp trong ngữ cảnh này, có nghĩa là cho phép ai đó biết về một vấn đề hoặc yêu cầu.
Câu 16: B. at
· Giải thích: "At" được sử dụng để chỉ vị trí cụ thể nơi sự kiện sẽ diễn ra, như "the town center."




Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 17 to 18.
Question 17: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
__________. Vietnamese soldiers are ready to face challenges and do their best to finish their missions. __________
a. After completing their missions, they feel proud because they helped keep the country safe and stable. 
b. Even when things get tough, they stay brave and determined.
 c. While working, they are strong, work together, and are willing to make sacrifices to protect the country. 
A. c-b-a	B. a-c-b	C. b-c-a	D. c-a-b
Question 18: Choose the sentence that best fits as the opening sentence for the text (in Question 17).
A. Many people respect the bravery of Vietnamese soldiers.
B. The mission had some problems but was finished successfully.
C. Vietnamese soldiers are important for keeping the country safe and peaceful. 
D. Soldiers received awards for their hard work and bravery.

	Câu hỏi 17:
Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text. (Đặt các câu (a-c) theo đúng thứ tự, sau đó điền vào chỗ trống để tạo thành một đoạn văn hợp lý.)
Các lựa chọn:
· a. After completing their missions, they feel proud because they helped keep the country safe and stable.
· b. Even when things get tough, they stay brave and determined.
· c. While working, they are strong, work together, and are willing to make sacrifices to protect the country.
Phân tích thứ tự các câu:
1. Câu mở đầu: Câu đầu tiên phải giới thiệu nội dung chính của đoạn văn. Câu c (While working, they are strong, work together, and are willing to make sacrifices to protect the country) phù hợp nhất, vì nó mô tả hành động của người lính trong khi làm nhiệm vụ.
2. Câu giữa: Sau khi nói về sự mạnh mẽ và tinh thần đồng đội của người lính, câu b (Even when things get tough, they stay brave and determined) sẽ tiếp tục phát triển ý này, nhấn mạnh sự quyết tâm của họ.
3. Câu kết thúc: Câu a (After completing their missions, they feel proud because they helped keep the country safe and stable) sẽ là câu cuối cùng, tổng kết lại cảm giác tự hào của người lính sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thứ tự đúng: c - b - a
Đáp án cho câu hỏi 17:
A. c-b-a

Câu hỏi 18:
Choose the sentence that best fits as the opening sentence for the text (in Question 17). (Chọn câu nào là câu mở đầu phù hợp nhất cho đoạn văn ở câu 17.)
Các lựa chọn:
· A. Many people respect the bravery of Vietnamese soldiers.
· B. The mission had some problems but was finished successfully.
· C. Vietnamese soldiers are important for keeping the country safe and peaceful.
· D. Soldiers received awards for their hard work and bravery.
Phân tích từng lựa chọn:
· A. Many people respect the bravery of Vietnamese soldiers.
· Câu này nói về sự tôn trọng dành cho người lính, nhưng không nêu rõ vai trò của họ trong việc giữ an toàn cho đất nước.
· B. The mission had some problems but was finished successfully.
· Câu này đề cập đến một nhiệm vụ cụ thể và không phù hợp như một câu mở đầu vì không nói rõ về vai trò của người lính.
· C. Vietnamese soldiers are important for keeping the country safe and peaceful.
· Câu này hoàn toàn phù hợp với nội dung của đoạn văn, vì nó giới thiệu vai trò chính của người lính.
· D. Soldiers received awards for their hard work and bravery.
· Mặc dù điều này có thể đúng, nhưng nó không phản ánh nội dung chính của đoạn văn và không phù hợp để mở đầu.
Đáp án cho câu hỏi 18:
C. Vietnamese soldiers are important for keeping the country safe and peaceful.




Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 19 to 24.
         A narrow rock that stands taller than the Empire State Building does not look like the most Welcoming place to set up home. But that did not stop an insect which was (19) _____________ to be extinct for 80 years from building its last known colony on the 562-meter tall Ball's Pyramid in the South Pacific Ocean. Scientists have discovered 24 of the creatures (20) _____________ on the rock. The “tree lobster” insect, which is as large as a human hand, had somehow made its camp (21) _____________ the lack of food. Despite the harsh conditions, the insect colony managed to thrive on the rock with (22) _____________ small plants providing sustenance.
         In 2001, Australian scientists (23) _____________ claims by climbers who tackled Ball's Pyramid that they had seen fresh droppings here. They too saw the droppings and upon returning after dark with flashlights were stunned to discover the insect colony around the only plant on the rock. Mr. Carlie said: “It felt like (24) _____________ back into the Jurassic age, when insects ruled the world.”
Question 19: A. donated	B. supposing	C. supposed	D. donating
Question 20: A. living a plant around	B. living around	C. living a plant	D. living around a plant 
Question 21: A. because	B. and	C. despite	D. even
Question 22: A. a little small plants	B. a few small plants	C. a lot of small plants	D. little small plants
Question 23: A. decided for investigating	B. decided to investigating	
                           C. to decided investigating	D. to decided investigate 
Question 24: A. stepped	B. steps	C. step	D. stepping
	Question 19:
A. donated
B. supposing
C. supposed
D. donating
Giải thích: Câu này mô tả rằng loài côn trùng được cho là đã tuyệt chủng trong 80 năm, nên ta cần động từ dạng bị động ở quá khứ "was supposed".
Đáp án đúng: C. supposed

Question 20:
A. living a plant around
B. living around
C. living a plant
D. living around a plant
Giải thích: Câu này mô tả rằng các nhà khoa học phát hiện 24 con côn trùng sống quanh một cái cây trên tảng đá, nên cần chọn "living around a plant".
Đáp án đúng: D. living around a plant

Question 21:
A. because
B. and
C. despite
D. even
Giải thích: Mặc dù thiếu thức ăn, loài côn trùng này vẫn tồn tại. Do đó, từ nối phù hợp nhất ở đây là "despite" (mặc dù).
Đáp án đúng: C. despite

Question 22:
A. a little small plants
B. a few small plants
C. a lot of small plants
D. little small plants
Giải thích: Câu này đề cập đến việc côn trùng có thể sống sót nhờ vào một vài cây nhỏ, nên cần dùng "a few" để chỉ số lượng ít nhưng có thể đếm được.
Đáp án đúng: B. a few small plants

Question 23:
A. decided for investigating
B. decided to investigating
C. to decided investigating
D. to decided investigate
Giải thích: Sau động từ "decided" cần dùng động từ nguyên mẫu với "to". Đáp án phù hợp nhất là "decided to investigate".
Đáp án đúng: D. decided to investigate

Question 24:
A. stepped
B. steps
C. step
D. stepping
Giải thích: Like + Ving/to V
Đáp án đúng: D. stepping




Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.
Question 25: She speaks English well, but she still finds it hard to communicate with native speakers.
A. Although she is good at English, she still has difficulty communicating with native speakers.
B. She speaks English well, so she has no difficulty communicating with native speakers.
C. She finds it hard to communicate with native speakers despite being fluent in English.
D. Even though she speaks English well, she is able to communicate effectively with native speakers.
Question 26: She passed the exam because she studied very hard..
A. If she hadn't studied hard, she wouldn't have passed the exam.
B. If she studies hard, she will pass the exam.
C. She could have passed the exam if she studied.
D. If she hadn’t studied hard, she would still pass the exam.
	Question 25: She speaks English well, but she still finds it hard to communicate with native speakers.
A. Although she is good at English, she still has difficulty communicating with native speakers.
B. She speaks English well, so she has no difficulty communicating with native speakers.
C. She finds it hard to communicate with native speakers despite being fluent in English.
D. Even though she speaks English well, she is able to communicate effectively with native speakers.
Giải thích:
Câu gốc thể hiện sự mâu thuẫn: cô ấy giỏi tiếng Anh nhưng vẫn gặp khó khăn khi giao tiếp với người bản ngữ. Do đó, câu A và C là đúng về ý nghĩa. Tuy nhiên, câu A là lựa chọn chính xác nhất vì câu này diễn đạt đúng cấu trúc "although" và không có sự thay đổi ngữ nghĩa so với câu gốc. Câu C thì dùng "fluent" có thể hiểu là mức độ cao hơn "speaks well", dẫn đến sự khác biệt về ý nghĩa.
Đáp án đúng: A. Although she is good at English, she still has difficulty communicating with native speakers.

Question 26: She passed the exam because she studied very hard.
A. If she hadn't studied hard, she wouldn't have passed the exam.
B. If she studies hard, she will pass the exam.
C. She could have passed the exam if she studied.
D. If she hadn’t studied hard, she would still pass the exam.
Giải thích:
Câu điều kiện loại 3 diễn đạt một tình huống trong quá khứ, có thực rằng cô ấy đã học rất chăm chỉ và đỗ kỳ thi. Nếu cô ấy không học chăm chỉ thì cô ấy đã không đỗ. Lựa chọn A phù hợp nhất với câu này vì nó diễn tả ý nghĩa điều kiện loại 3 chính xác.
Đáp án đúng: A. If she hadn't studied hard, she wouldn't have passed the exam.




Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions.
Question 27: Mai’s parents / always / expect / her / get / good / grades / and / go / top / university / study / medicine /.
A. Mai’s parents always expect her to get good grades and go to a top university to study medicine.
B. Mai’s parents always expect her getting good grades and go to a top university study medicine.
C. Mai’s parents always expects her to get good grades and goes to a top university to study medicine.
D. Mai’s parents always expect her get good grades and go to a top university study medicine.
Question 28: In / past / most / girls / like / knit / scarves / sweaters / themselves /.
A. In the past, most of the girls had liked knitting and scarves and sweaters themselves.
B. In the past, most of the girls like knitting and scarves and sweaters themselves.
C. In the past, most of the girls liked knitting scarves and sweaters themselves.
D. In the past, most of the girls liked knitting and the scarves and the sweaters themselves.
	Question 27: Mai’s parents / always / expect / her / get / good / grades / and / go / top / university / study / medicine /.
A. Mai’s parents always expect her to get good grades and go to a top university to study medicine.
B. Mai’s parents always expect her getting good grades and go to a top university study medicine.
C. Mai’s parents always expects her to get good grades and goes to a top university to study medicine.
D. Mai’s parents always expect her get good grades and go to a top university study medicine.
Giải thích:
Câu yêu cầu ghép các từ và cấu trúc câu thành một câu hoàn chỉnh. Lựa chọn A là chính xác nhất vì nó đúng về ngữ pháp và ngữ nghĩa: "expect her to get good grades" và "go to a top university to study medicine". Các lựa chọn khác mắc lỗi ngữ pháp hoặc thiếu từ "to" trước động từ nguyên mẫu.
Đáp án đúng: A. Mai’s parents always expect her to get good grades and go to a top university to study medicine.

Question 28: In / past / most / girls / like / knit / scarves / sweaters / themselves /.
A. In the past, most of the girls had liked knitting and scarves and sweaters themselves.
B. In the past, most of the girls like knitting and scarves and sweaters themselves.
C. In the past, most of the girls liked knitting scarves and sweaters themselves.
D. In the past, most of the girls liked knitting and the scarves and the sweaters themselves.
Giải thích:
Câu yêu cầu ghép các từ thành một câu hoàn chỉnh. Câu diễn tả hành động yêu thích trong quá khứ nên dùng thì quá khứ đơn "liked". Lựa chọn C là đúng nhất vì cấu trúc "liked knitting scarves and sweaters themselves" là chính xác.
Đáp án đúng: C. In the past, most of the girls liked knitting scarves and sweaters themselves.




Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 Question 29: What does the sign say?[image: ]
A. You drive as fast as you can.
B. You stop right now.
C. You drive slowly to a speed at no greater than 25km/h when children are present
D. You drive to a speed at over 25 km/h when children are present.







	Biển báo giới hạn tốc độ khu vực trường học (SPEED LIMIT 20):
Câu hỏi: Biển báo này có ý nghĩa gì?
A. Bạn lái xe nhanh nhất có thể.
B. Bạn phải dừng ngay bây giờ.
C. Bạn lái xe chậm với tốc độ không quá 25 km/h khi có trẻ em. 
Giải thích: Biển báo giới hạn tốc độ tối đa là 20 km/h (khi có trẻ em), đặc biệt ở khu vực trường học, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em.
D. Bạn lái xe với tốc độ hơn 25 km/h khi có trẻ em.


Question 30: 
[image: ]
A. You can book a free haircut with City College students.
B. The haircuts at City College are only free for students.
C. You need to pay to book a haircut here.
D. The haircuts are given by professional hairdressers.
	Cao đẳng thành phố - Cắt tóc miễn phí bởi học viên làm tóc. Đặt lịch qua số 017982.
Câu hỏi 5:
A. Bạn có thể đặt lịch cắt tóc miễn phí với các học viên tại Cao đẳng Thành phố. 
B. Chỉ sinh viên mới được cắt tóc miễn phí tại Cao đẳng Thành phố.
C. Bạn cần phải trả tiền để đặt lịch cắt tóc ở đây.
D. Các kiểu tóc được cắt bởi các thợ làm tóc chuyên nghiệp.
Giải thích: Thông báo cho biết rằng cắt tóc "miễn phí bởi các học viên", làm cho đáp án A đúng.




Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 31 to 36.
        The environment is the natural world dial surrounds US, consisting of the air we breathe, the water we drink, the land we live on, and the ecosystems dial support life. It is essential for the well-being of all living beings on Earth.
One of the issues concerning the environment is climate change. Human activities, such as burning fossil fuels and deforestation, contribute to the release of greenhouse gases, leading to global warming and the change of ecosystems. Climate change has serious consequences, including extreme weather events, sea-level rise, and the loss of biodiversity. Another important aspect of die environment is pollution. Industrial activities, and the use of harmful chemicals contaminate die air, waler, and soil. Pollution has negative effects on human health, wildlife, and the overall balance of ecosystems.
        Preserving and protecting the environment requires collective actions. Conservation efforts, such as sustainable resource management and afforestation, play a crucial role in reducing environmental damage. Besides, individual actions, such as reducing waste, and adopting eco-friendly practices, contribute to a more sustainable future. It is essential to raise awareness and educate the public about environmental issues. By this way. individuals can make informed choices and lake steps to minimize their ecological footprint.
Question 31: Which of the following can be the best title for the passage?
A. The Importance of Environmental Preservation
B. Pollution and Its Impact on the Environment
C. Climate Change: A Global Crisis
D. Raising Awareness for a Sustainable Future
Question 32. The word "ecosystems" in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to ____________.
A. habitats	B. species		C. climates	D. environments
Question 33. According to paragraph 2, which of the following is NOT mentioned as the consequences of climate change?
A. sea-level rise			B. extreme weather events
C. the loss of biodiversity			D. reducing temperature
Question 34. The word “contaminate” is closest in meaning to _____________.
A. pollute	B. protect		C. improve	D. destroy
Question 35. According to the passage, pollution _____________.
A. contaminates the environment		B. does not affect the air
C. has no effect on human health		D. does not change ecosystems
Question 36. According to the passage, what is one important thing individuals can do to help protect the environment?
A. Use more energy and fossil fuels
B. Reduce waste and use eco-friendly practices
C. Depend only on factories for environmental care
D. Ignore environmental problems and think only about personal gain
	Question 31: Which of the following can be the best title for the passage?
Đáp án: A. The Importance of Environmental Preservation
Giải thích:
· Đoạn văn này tập trung vào tầm quan trọng của việc bảo tồn và bảo vệ môi trường, cùng với các vấn đề như biến đổi khí hậu và ô nhiễm.
· A, C, và D chỉ nhấn mạnh một khía cạnh cụ thể của vấn đề mà không bao quát hết nội dung của đoạn văn.

Question 32: The word "ecosystems" in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to ____________.
Đáp án: D. environments
Giải thích:
· "Ecosystems" ám chỉ đến các môi trường sống tự nhiên và các mối quan hệ trong đó, gần gũi nhất với từ "environments".
· A (habitats) không hoàn toàn chính xác vì nó chỉ đề cập đến nơi sống của một loài cụ thể.
· B (species) và C (climates) không phù hợp vì không liên quan trực tiếp đến "ecosystems".

Question 33: According to paragraph 2, which of the following is NOT mentioned as the consequences of climate change?
Đáp án: D. reducing temperature
Giải thích:
· Đoạn văn đề cập đến những hậu quả như sự gia tăng mực nước biển, các hiện tượng thời tiết cực đoan, và sự mất đa dạng sinh học. "Reducing temperature" (giảm nhiệt độ) không được đề cập và thực tế là một khái niệm ngược lại với những gì đã được nêu.
· A, B, và C đều là những hệ quả được đề cập.

Question 34: The word “contaminate” is closest in meaning to _____________.
Đáp án: A. pollute
Giải thích:
· "Contaminate" có nghĩa là làm ô nhiễm, tương đương với "pollute".
· B (protect), C (improve), và D (destroy) đều không phù hợp với nghĩa của "contaminate".

Question 35: According to the passage, pollution _____________.
Đáp án: A. contaminates the environment
Giải thích:
· Đoạn văn khẳng định rằng ô nhiễm ảnh hưởng đến không khí, nước và đất, do đó làm ô nhiễm môi trường.
· B, C, và D không đúng vì chúng nói về những điều không chính xác liên quan đến ô nhiễm.

Question 36: According to the passage, what is one important thing individuals can do to help protect the environment?
Đáp án: B. Reduce waste and use eco-friendly practices
Giải thích:
· Đoạn văn đề cập rằng hành động cá nhân như giảm chất thải và áp dụng các phương pháp thân thiện với môi trường là rất quan trọng để bảo vệ môi trường.
· A (use more energy and fossil fuels), C (depend only on factories for environmental care), và D (ignore environmental problems and think only about personal gain) đều trái ngược với thông điệp trong đoạn văn.



Four phrases/sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to 40.
Education has transformed significantly over the years. The advent of online learning (37) ____________. Students can now access courses from anywhere and learn at their own pace. Technology has also changed teaching methods, (38) ____________. Interactive tools and digital resources help educators engage students more effectively. However, this shift has brought about challenges, as (39) ____________. It is essential for schools to adapt to these changes and ensure that all students benefit. In conclusion, education has improved dramatically, and (40) ____________.
A. has made learning more accessible 
B. not all students have equal access to technology
C. allowing for personalized learning experiences
D. it will continue to improve in the future
Question 37. ____________A
Question 38. ____________C
Question 39. ____________B
Question 40. ____________D
	37:
A. has made learning more accessible
B. not all students have equal access to technology
C. allowing for personalized learning experiences
D. it will continue to improve in the future
Đáp án đúng: A. has made learning more accessible
(Online learning đã làm cho việc học dễ tiếp cận hơn.)

38:
A. has made learning more accessible
B. not all students have equal access to technology
C. allowing for personalized learning experiences
D. it will continue to improve in the future
Đáp án đúng: C. allowing for personalized learning experiences
(Technology changes teaching methods, cho phép trải nghiệm học tập cá nhân hóa.)

39:
A. has made learning more accessible
B. not all students have equal access to technology
C. allowing for personalized learning experiences
D. it will continue to improve in the future
Đáp án đúng: B. not all students have equal access to technology
(Challenges arise because không phải tất cả học sinh đều có điều kiện tiếp cận công nghệ như nhau.)

40:
A. has made learning more accessible
B. not all students have equal access to technology
C. allowing for personalized learning experiences
D. it will continue to improve in the future
Đáp án đúng: D. it will continue to improve in the future
(Kết luận, giáo dục sẽ tiếp tục cải thiện trong tương lai.)
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